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Đơn vị Tổng TT

Mã số 

đề tài

Tên đề tài

(tiếng Việt)

Tên đề tài

(tiếng Anh) Đơn vị tài trợ Chủ nhiệm Thành viên tham gia

Đơn vị phối 

hợp

Kinh phí thực 

hiện

Thời gian 

thực hiện

Khoa 

KHXH 3

1
HTQT 

21.22-01

Đánh giá chỉ số đầu vào và xác

định nhu cầu can thiệp sức khỏe bà

mẹ

A rapid assessment to establish

baseline indicators and indentify

needs for maternal health

interventions

UNFPA Lê Thị Vui

Lê Thị Vui, Bùi Thị Thu Hà, 

Dương Minh Đức, Lê Minh Thi, 

Vũ Thị Thanh Mai, Đoàn Thị 

Thuỳ Dương

686.000.000 

VNĐ

Từ 01/09/2021 

đến 28/02/2022

2
HTQT 

21.22-02

Tập huấn về CTXH trong bảo vệ trẻ

em tại cơ sở khám chữa bệnh (hợp

phần 1- 500 nhân viên CTXH)

Training on social work in child

protection at medical facilities
Unicef Việt Nam

Phạm Tiến 

Nam

Nguyễn Thị Phương, Nguyễn 

Kim Oanh, Vũ Thị Thanh Mai, 

Nguyễn Khắc Liêm

124.000.000 

VNĐ

Từ 12/11/2021 

đến 12/06/2022

3
HTQT 

21.22-03

Tập huấn về CTXH trong bảo vệ trẻ

em tại cơ sở khám chữa bệnh (hợp

phần 2- 1000 nhân viên CTXH)

Training on social work in child

protection at medical facilities
Unicef Việt Nam

Phạm Tiến 

Nam

Nguyễn Thị Phương, Nguyễn 

Kim Oanh, Vũ Thị Thanh Mai, 

Nguyễn Khắc Liêm

372.448.000 

VNĐ
12/2021-6/2022

CENPHER 1

1
HTQT 

21.22-04

Can thiệp giảm sự xâm nhập và lây

truyền vi khuẩn đường ruột kháng

Carpabenem (CRE) tại bệnh viện,

hộ gia đình, cộng đồng và động vật

nuôi

Interventions to decrease CRE

conolization and transmission

between hospitals, households,

communities and domesticated

animals (I-CRECT) (JPIARM 2021-

195)

Trung tâm quốc tế 

về các giải pháp 

chống kháng 

kháng sinh 

(ICRAS)- Đan 

Mạch

TS. Phạm 

Đức Phúc

BV Nhi Trung 

ương
250.000 EUR 2022-2025

CPHS 1

1
HTQT 

21.22-05

Nghiên cứu định hình chương trình

can thiệp quản lý căng thẳng SH+

cho bệnh nhân ung thư vú tại Việt

Nam

Adaptations and Plot of a Peer-

Facilitated Self-Help Plus Stress

Management for Cancer Patients

in Viet Nam: Formative Research

Trường đại học Y 

tế Công Cộng 

Toàn cầu thuộc 

trường Đại học 

New York

Nguyễn 

Bảo Ngọc

Nguyễn Thị Vân

Khúc Thị Hồng Hạnh

Trường đại học 

Y tế Công 

Cộng Toàn cầu 

thuộc trường 

Đại học New 

York

777 000 000
1/2/2022-

31/8/2023

CIPPR 1

1
HTQT 

21.22-06

Theo dõi và Đánh giá Dự án can

thiệp do Cục trẻ em/Bộ Lao động

TB và XH thực hiện: Hỗ trợ các can

thiệp hiệu quả và bền vững trong

phòng chống đuối nước trẻ em ở

Việt Nam

Providing Monitoring and

Evaluation for DCA/MOLISA's

Project: “Supporting effective and

sustainable interventions for child

drowning prevention in Vietnam”

Campaign for 

Tobacco-Free 

Kids: Global 

Health Advocacy 

Incubator

Phạm Việt 

Cường

Trần Thị Ngân

Dương Kim Tuấn

Nguyễn Thị Lan Anh

222,422 USD

(KP năm thứ 

1: 148.282 

USD)

1/4/2022-

31/3/2023
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